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  NỘI DUNG  ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 7

I. Nội dung ôn tập       
1. Phần văn bản:
a. Tục ngữ: nắm được khái niệm, đặc điểm nội dung - NT các câu tục ngữ đã học
b. Văn bản nghị luận
· Tinh thần yêu nước của nhân dâ ta
· Đức tính giản dị của Bác Hồ
· Ý nghĩa văn chương
c. Truyện hiện đại: Sống chết mặc bay
Yêu cầu: Nắm được đặc điểm: tác giả, thể loại, nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa...)

2. Phần Tiếng Việt:
- Câu đặc biệt
- Câu rút gọn
- Thêm trạng ngữ cho câu
- Dùng cụm c-v để mở rộng câu
- Chuyển đổi câu chủ động sang câu bị động
3. Tập làm văn: viết đoạn văn cảm thụ, liên hệ
II. Một số dạng bài tập:
1. Câu hỏi đọc - hiểu:
a, Tên văn bản- thể loại 
b. Nêu phương thức biểu đạt, nhân vật chính, luận điểm chính 
c . Xác định kiến thức tiếng Việt và tác dụng của việc sử dụng yếu tố đó
2.  Tóm tắt văn bản:  Sống chết mặc bay
3. Viết đoạn văn cảm thụ văn bản có yêu cầu tiếng Việt
a. Lòng yêu nước của nhân dân ta
b. Sự giản dị của Bác Hồ
4. Liên hệ bản thân
a. Từ văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" và hiểu biết của mình, em hãy nêu suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam hiện nay bằng đoạn văn khoảng 8 câu.
b. Từ văn bản “ Đức tính giản dị của Bác Hồ" và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu suy nghĩ của mình về lối sống của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay bằng đoạn văn khoảng 8 câu.


GỢI Ý MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1:  Đọc kĩ đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi:
Đoạn 1:
	
          .." Lịch sử ta đã có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào vì những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.......Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng."
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?
b. Nêu phương thức biểu đạt của văn bản.
c. Tìm và gọi tên cụm c-v mở rộng trong đoạn văn.
d. Trong đoạn văn trên, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng.

Đoạn 2:
       ... "Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món giản đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hạt cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng và trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống hư vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!"...
a. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?
b. Nêu xuất xứ của văn bản
c. Phương thức biểu đạt của văn bản là gì?
d. Trong câu văn " Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị thế nào, mọi người chúng ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống", tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng.
e. Tìm và gọi tên cụm c-v mở rộng trong đoạn văn.

Đoạn 3: 
     " Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, người vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt hư chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm.
    Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lả cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời mưa vẫn tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên. Than ôi, sức người khó địch nổi với sức trời! Thế đê không sao sự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất."
a. Các đoạn văn trên trích từ văn bản nào? Của ai?
b. Văn bản đó được viết theo thể loại nào?
c. Tìm câu đặc biệt trong văn bản và nêu tác dụng.
d. Chỉ ra những hình ảnh tương phản trong đoạn văn trên và nêu tác dụng?
     
Dạng 2: Tìm cụm c-v trong các câu sau và gọi tên cụm c-v mở rộng
a. Bác Hồ mong các cháu chăm học, chăm làm.
b. Ngôi nhà này cửa rất rộng.
c. Bạn Nam học giỏi làm cha mẹ vui lòng.
d. Quyển sách mẹ cho con rất hay.

Dạng 3: Viết đoạn văn có sử dụng kiến thức tiếng Việt
a. Viết đoạn văn khoảng 8 cau nêu cảm nhận của em về câu tục ngữ:
"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối"
b. Cho luận điểm: "Dân ta có lòng yêu nước nồng nàn"
Từ văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta", em hãy viết tiếp khoảng 10 câu để tạo thành đoạn văn diễn dịch làm rõ luận điểm trên, trong đó có sử dụng trạng ngữ, câu đặc biệt (gạch chân)
c. Từ văn bản "Đức tính giản dị của Bác Hồ", em hãy viết đoạn văn khoảng 10 câu chứng minh sự giản dị của Bác, trong đó có sử dụng trạng ngữ và câu đặc biệt (gạch chân).

Dạng 4: Liên hệ bản thân
      a. Từ văn bản "Tinh thần yêu nước của nhân dân ta" của Hồ Chí Minh và hiểu biết của mình, em hãy nêu suy nghĩ của mình về lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam hiện nay bằng đoạn văn khoảng 8 câu.
[bookmark: _GoBack]       b. Từ văn bản “ Đức tính giản dị của Bác Hồ" của Phạm Văn Đồng và hiểu biết của bản thân, em hãy nêu suy nghĩ của mình về lối sống của tuổi trẻ Việt Nam hiện nay bằng đoạn văn khoảng 8 câu.
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